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1. MỤC ĐÍCH 

- Tài liệu liệu này qui định một số nguyên tắc cơ bản phù hợp với yêu cầu của TCVN ISO/IEC 

17020:2012 mà Trung tâm giám định, chứng nhận sản phẩm thuộc CTCP-Viện Nghiên cứu Dệt 

May (sau đây gọi tắt là Trung tâm) áp dụng trong quá trình kiểm tra, giám định sự phù hợp của 

nguyên liệu xơ, sợi dệt và các sản phẩm dệt may, giấy tissue, khăn giấy, giấy vệ sinh, da giầy, thiết 

bị ngành dệt may... theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân, dựa trên các tiêu chuẩn 

kỹ thuật, yêu cầu của hợp đồng do các bên thỏa thuận, các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định của 

các cơ quan quản lý trong nước hoặc các tổ chức quốc tế được thừa nhận, hoặc các tài liệu kỹ thuật 

chuyên ngành... tương ứng với các hàng hóa  phân phối trong nước, xuất khẩu hoặc nhập khẩu. 

- Tài liệu này được cung cấp cho các tổ chức /doanh nghiệp  là khách hàng của VTRI-IC về dịch 

vụ kiểm tra, giám định hàng hóa. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Đối tượng áp dụng:  

-  ác mẫu/sản phẩm/l  hàng dệt, may bao gồm: xơ, sợi, vải, sản phẩm may mặc và các sản 

phẩm dệt may hoàn thiện khác được phân phối trong nước, xuất khẩu hoặc nhập khẩu. 

- Các mẫu/sản phẩm/l  hàng nguyên liệu giấy tissue , khăn giấy, giấy vệ sinh, nguyên liệu và 

sản phẩm da giầy được phân phối trong nước, xuất khẩu hoặc nhập khẩu. 

- Thiết bị chuyên ngành dệt may. 

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

- Tiêu chuẩn T VN ISO/IE  17020:2012. 

- Sổ tay chất lượng  

4. NỘI DUNG 

4.1 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN SẢN 

PHẨM THUỘC CTCP-VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY 

Đảm bảo sự nhất quán, khách quan, c ng bằng, c ng khai trong các hoạt động kiểm tra, giám định 

sản phẩm và hàng hóa, bảo mật các th ng tin của khách hàng, chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

hoạt động của mình  

4.2 QUI TRÌNH KIỂM TRA/GIÁM ĐỊNH 
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Trình tự thực hiện Trách nhiệm và tài liệu/biểu mẫu liên quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đăng ký và nhận đăng ký kiểm tra/giám định sản 

phẩm, hàng hóa: 

- Nhân viên DV hướng dẫn khách hàng đăng ký theo 

biểu mẫu GĐ-BM-TT05-01 hoặc các biểu mẫu khác 

theo qui định nhà nước (nếu có) và hướng dẫn khách 

hàng cung cấp các th ng tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết cho 

việc kiểm tra, giám định được đăng ký. 

-  Nhân viên DV kiểm tra sơ bộ sự phù hợp yêu cầu của 

khách hàng với năng lực của Trung tâm, sự đầy đủ hồ sơ 

và mẫu theo từng yêu cầu giám định, đề xuất phòng thử 

nghiệm phù hợp, và ký biểu mẫu GĐ-BM-TT05-01 

2. Xem xét/phê duyệt 

Lãnh đạo Trung tâm xem xét, ký duyệt chấp nhận yêu 

cầu kiểm tra/giám định (GĐ-BM-TT05-01), xem xét 

hợp đồng giám định chuyển lãnh đạo   ng ty ký (nếu 

cần) 

3. Lãnh đạo Trung tâm phân c ng GĐV. 

4. GĐV lập kế hoạch GĐ, thực hiện  lấy/nhận mẫu GĐ 

(nếu yêu cẩu) và triển khai GĐ (GĐ-BM-TT05-03/06). 

5. GĐV gửi mẫu thử nghiệm tại phòng thí nghiệm phù 

hợp được lựa chọn (nếu cần).  

6. GĐV xử lý và đánh giá kết quả,  lập báo cáo giám 

định (GĐ-BM-TT05-04/08) nếu có, dự thảo chứng thư/ 

th ng báo  kết quả giám định theo GĐ-BM-TT05-05 

hoặc các biểu mẫu khác theo qui định của cơ quan quản 

lý nhà nước. 

7.  GĐV gửi toàn bộ hồ sơ cùng dự thảo chứng thư giám 

định/th ng báo kết quả giám định đến bộ phận thẩm xét 

hồ sơ. 

Bộ phận thẩm xét hồ sơ kiểm tra tính phù hợp của hồ sơ 

và giám định viên theo qui định và lập biên bản thẩm 

xét GĐ-BM-TT05-09. Nếu thẩm xét đạt, hồ sơ sẽ được 

chuyến đến Lãnh đạo   ng ty/GĐTT hoặc người được 

ủy quyền thực hiện phê duyệt chứng thư/th ng báo kết 

quả giám định. 

8. Nhân viên DV giao chứng thư/th ng báo kết quả 

giám định cho khách hàng sau khi khách hàng thực hiện 

hoàn tất việc thanh toán, ký phiếu nhận chứng thư.  

9. Phụ trách bộ phận DV thực hiện lưu các hồ sơ, mẫu 

giám định theo đúng qui định. 

Tiếp nhận và xem xét hồ 

sơ/ đăng ký giám định                              

/ kiểm tra 

Lựa chọn PTN/phân c ng 

GĐV 

Lập KH và thực hiện GĐ 

mẫu/GĐ l  hàng  

Thử nghiệm mẫu tại PTN 

(nếu cần) 

Xử lý và đánh giá kết quả. 

Lập dự thảo chứng thư/ 

th ng báo KQGĐ 

 Xem xét/ 

phê duyệt 

Lưu hồ sơ, mẫu 

Giao chứng thư 

 Xem xét/ 

phê duyệt 

 ần xem 

xét thêm 

 hấp nhận 

Từ chối 
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Qui định chung về dịch vụ kiểm tra, giám định  

4.3 ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ DỊCH VỤ KIỂM TRA/ GIÁM ĐỊNH 

-  ác điều kiện chung này áp dụng khi khách hàng lập yêu cầu và đồng ý sử dụng dịch vụ kiểm 

tra/ giám định được cung cấp; 

- Đối tượng kiểm tra/ giám định có thể là mẫu sản phẩm/  hàng hóa, l  sản phẩm, thiết bị, c ng 

nghệ, dịch vụ hoặc quá trình… theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc của tổ chức/ cá 

nhân (khách hàng); 

- Tổ chức kiểm tra/ giám định (thuộc bên thứ 3), cung cấp các dịch vụ kiểm tra/ giám định: lấy 

mẫu, thử nghiệm, đánh giá, kiểm tra/ giám định chất lượng, kỹ thuật, vệ sinh, an toàn của sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ, vật liệu, thiết bị, dự án ... và các hoạt động đánh giá sự phù hợp tương tự 

khác; 

- Khi lập và gửi Giấy yêu cầu và nhận kiểm tra/ giám định, khách hàng xem như đã đọc kỹ và 

chấp nhận các điều kiện chung về kiểm tra/ giám định được quy định trong văn bản này. Nếu 

kh ng có thỏa thuận nào khác, khi đến nhận chứng thư kiểm tra/ giám định, quý khách hàng mang 

theo bản chụp Giấy yêu cầu và nhận yêu cầu kiểm tra/ giám định này; 

- Trường hợp Khách hàng kh ng ghi cụ thể phương pháp kiểm tra/ giám định trong mục (7) của 

Giấy yêu cầu và nhận kiểm tra/ giám định, Tổ chức kiểm tra/ giám định được quyền chọn phương 

pháp kiểm tra/ giám định dựa trên căn cứ kỹ thuật và tài chính thích hợp để thực hiện yêu cầu kiểm 

tra/ giám định theo nguyên tắc trung lập, khách quan, chính xác; 

-  hứng thư về kết quả kiểm tra/ giám định do Tổ chức kiểm tra/ giám định phát hành đến 

Khách hàng chỉ có giá trị trên đối tượng được kiểm tra/ giám định tại thời điểm kiểm tra/ giám 

định và kh ng làm giảm trách nhiệm cũng như nghĩa vụ thuộc hợp đồng thương mại hay liên quan 

đến pháp lý của khách hàng hay bên cung cấp đối tượng kiểm tra/ giám định;  

- Ngoài các trường hợp cần thiết phải lưu mẫu theo quy định hiện hành, Tổ chức kiểm tra/ giám 

định sẽ lưu mẫu trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày phát hành chứng thư và sẽ thanh lý 

mẫu lưu nếu kh ng có bất kỳ yêu cầu nào khác của Khách hàng.  ác trường hợp đặc biệt khác sẽ 

được thỏa thuận cụ thể; 

- Khách hàng có quyền phản ảnh/ khiếu nại về kết quả kiểm tra/ giám định đã nhận. Tổ chức 

kiểm tra/ giám định có trách nhiệm giải quyết kịp thời khi nhận được khiếu nại và trao đổi về cách 

thức xử lý trên tinh thần hợp tác, t n trọng lẫn nhau dựa trên cơ sở các bằng chứng tin cậy về kỹ 

thuật liên quan đến đối tượng được kiểm tra/ giám định. Khách hàng kh ng phải thanh toán phí 

kiểm tra/ giám định lại nếu việc khiếu nại được xác nhận là đúng; 

- Khách hàng có quyền rút lại yêu cầu kiểm tra/ giám định bằng cách gửi văn bản chính thức yêu 

cầu hủy việc kiểm tra/ giám định đến Tổ chức kiểm tra/ giám định trong thời hạn hợp lý. Khách 

hàng có nghĩa vụ thanh toán chi phí theo khối lượng c ng việc mà Tổ chức kiểm tra/ giám định đã 

thực hiện tính đến thời điểm ngừng việc thực hiện kiểm tra/ giám định. 

- Tổ chức kiểm tra/ giám định có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện hồ sơ do 

khách hàng cung cấp kh ng phù hợp với đối tượng được yêu cầu giám định. Khách hàng có nghĩa 

vụ thanh toán chi phí theo khối lượng c ng việc mà Tổ chức kiểm tra/ giám định đã thực hiện tính 

đến thời điểm ngừng việc thực hiện kiểm tra/ giám định. 

- Tổ chức kiểm tra/ giám định kh ng có trách nhiệm bồi thường cho những sai lỗi gián tiếp hoặc 

kh ng liên quan đến quá trình giám đinh, cấp chứng chỉ cho khách hàng. 

- Nếu trong quá trình giám định, cấp chứng chỉ mà TTGĐ gây ra những thiệt hại cho khách hàng 

thì TTGĐ có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại này. Số tiền bồi thường sẽ được hai bên 

thỏa thuận, thống nhất, tuy nhiên tổng số tiền bồi thường kh ng vượt quá các quy định theo pháp 

luật. 
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4.4 THỦ TỤC LẬP YÊU CẦU VÀ NHẬN YÊU CẦU KIỂM TRA/ GIÁM ĐỊNH 

- Khách hàng cần ghi đầy đủ, rõ ràng các nội dung yêu cầu kiểm tra/ giám định vào “Giấy yêu 

cầu và nhận kiểm tra/ giám định” trước khi Tổ chức kiểm tra/ giám định thực hiện c ng việc kiểm 

tra/ giám định. Khách hàng chịu trách nhiệm về các th ng tin và nội dung hồ sơ gửi kèm theo nêu 

trong yêu cầu kiểm tra/ giám định; 

- Tất cả các yêu cầu kiểm tra/ giám định của khách hàng phải được Tổ chức kiểm tra/ giám định 

chấp nhận. Tổ chức kiểm tra/ giám định giữ quyền từ chối yêu cầu kiểm tra/ giám định khi khách 

hàng kh ng cung cấp đủ th ng tin hoặc th ng tin kh ng xác thực về đối tượng kiểm tra/ giám định 

hay khi mẫu hoặc đối tượng kh ng đáp ứng yêu cầu kiểm tra/ giám định;  

- Trừ khi có các thỏa thuận khác bằng văn bản, Giấy yêu cầu và nhận kiểm tra/ giám định do 

khách hàng lập và được Tổ chức kiểm tra/ giám định ký chấp nhận được xem như là thỏa thuận 

ràng buộc giữa 2 bên để cùng thực hiện các “Điều kiện chung về dịch vụ kiểm tra/ giám định” này; 

- Ngoại trừ các thỏa thuận khác (nếu có) với Khách hàng, số hiệu được ghi trên Giấy yêu cầu và 

nhận kiểm tra/ giám định là số hiệu c ng việc của Tổ chức kiểm tra/ giám định sau khi chấp nhận 

yêu cầu của Khách hàng, số hiệu này sẽ được sử dụng để làm cơ sở trao đổi th ng tin giữa Tổ chức 

kiểm tra/ giám định và Khách hàng sau này. 

- Phí giám định sẽ theo thỏa thuận giứa hai bên dựa trên các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Phí 

giám định sẽ bao gồm 01 bản chứng thư giám định. Nếu khách hàng yêu cầu nhiều hơn 01 bản 

chứng thư giám định sẽ phải trả thêm phụ phí chứng thư, nhưng số bản chứng thư yêu cầu thêm 

kh ng được vượt quá 02 bản. 

4.5 CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG 

-  ung cấp bản chính Phiếu trưng cầu kiểm tra/ giám định/Văn bản yêu cầu của  ơ quan có 

thẩm quyền yêu cầu khách hàng thực hiện việc kiểm tra/ giám định (nếu có);  ác hồ sơ, tài liệu có 

liên quan đến đối tượng yêu cầu kiểm tra/ giám định nếu được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính 

xác thực của các hồ sơ, tài liệu đó.  ác tài liệu này sẽ được xem như là th ng tin tham khảo nhưng 

kh ng mở rộng hoặc hạn chế các nghĩa vụ của Tổ chức kiểm tra/ giám định trong c ng việc kiểm 

tra/giám định; 

- Tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cần thiết cho kiểm tra/ giám định viên của Tổ chức kiểm tra/ 

giám định tiếp cận với đối tượng kiểm tra/ giám định nêu tại mục 1 để thực hiện yêu cầu kiểm tra/ 

giám định;  

- Nộp chi phí tạm tính và thanh toán đúng hạn chi phí kiểm tra/ giám định còn lại trước khi nhận 

chứng thư ngoại trừ phương thức thanh toán khác được thỏa thuận bằng văn bản với Khách hàng.   

4.6 CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC KIỂM TRA/ GIÁM ĐỊNH  

- Thực hiện đúng nội dung kiểm tra/ giám định đã thỏa thuận với Khách hàng dựa trên kiến thức, 

năng lực kỹ thuật tốt nhất hiện có của Tổ chức kiểm tra/ giám định để cung cấp dịch vụ kiểm tra/ 

giám định tối ưu cho Khách hàng với đầy đủ trách nhiệm của mình theo đúng các quy định hiện 

hành;  

- Bảo mật các kết quả kiểm tra/giám định của khách hàng theo quy định của pháp luật;  

- Hoàn trả phí kiểm tra/ giám định trong trường hợp kh ng thực hiện việc kiểm tra/ giám định.  


